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Câu 1: Gọi [image: image2.png]


 và [image: image4.png]


 là hai nghiệm phức của phương trình [image: image6.png]


. Khi đó [image: image8.png]Iz, | + |z, |



 bằng

A. [image: image10.png]


.
B. [image: image12.png]22



.
C. [image: image14.png]


.
D. [image: image16.png]


.
Câu 2: Phần thực của số phức [image: image18.png]z =2 + 2022i



 là:

A. [image: image20.png]3i




B. [image: image22.png]2i




C. [image: image24.png]



D. [image: image26.png]



Câu 3: Cho hàm số [image: image28.png]f(x)

+ sinx



. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. [image: image30.png][ f(x) dx = cosx + C




B. [image: image32.png][f(x) dx = x+ cosx+ C






C. [image: image34.png][ f(x) dx = x+ sinx +C




D. [image: image36.png][f(x) dx = x—cosx+ C




Câu 4: Trong không gian [image: image38.png]


, cho mặt phẳng [image: image40.png](0):—x—2y+z+6




. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng [image: image42.png]()



?

A. [image: image44.png]G(1;2;2)




B. [image: image46.png]



C. [image: image48.png]



D. [image: image50.png]



Câu 5: Môđun của số phức [image: image52.png]


 là:

A. [image: image54.png]



B. [image: image56.png]5v2




C. [image: image58.png]



D. [image: image60.png]2v5




Câu 6: Cho hai số phức [image: image62.png]z, = 1+ 2i



 và [image: image64.png]


. Số phức [image: image66.png]


 bằng:

A. [image: image68.png]3—-3i



.
B. [image: image70.png]—3+3i



.
C. [image: image72.png]3+3i



.
D. [image: image74.png]


.
Câu 7: Trong không gian [image: image76.png]


, phương trình mặt cầu [image: image78.png](S)



 có tâm [image: image80.png]


 và [image: image82.png](S)



 đi qua điểm [image: image84.png]


 là:

A. [image: image86.png](8):x—1)P*+yv*+(z+3) =36




B. [image: image88.png](8):(x+1)°+(z+3)*=18





C. [image: image90.png](8):(x—1)*+y*+ (z— 3)




D. [image: image92.png](8):(x—1)P+(z+3)7*=36




Câu 8: Cho hình phẳng [image: image94.png](H)



 được giới hạn bởi đồ thị hàm số [image: image96.png]y=2Vx +1



, trục [image: image98.png]


và hai đường thẳng [image: image100.png]


. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay [image: image102.png](H)



 quanh trục [image: image104.png]


 là:

A. [image: image106.png]V=15n




B. [image: image108.png]



C. [image: image110.png]



D. [image: image112.png]



Câu 9: Cho hàm số [image: image114.png]


 liên tục trên [image: image116.png]


. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số [image: image118.png]


, trục hoành, hai đường thẳng [image: image120.png]


 và [image: image122.png]


 [image: image124.png](a<b)



 được xác định bởi:

A. [image: image126.png]Lf
3 (x)dx





B. [image: image128.png]j," Ifi
(x)]dx





C. [image: image130.png]RNEES)
T(x) dx





D. [image: image132.png]Lt
2 (x)dx





Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ [image: image134.png]


, điểm biểu diễn của số phức [image: image136.png]


 là:

A. [image: image138.png]M(3;4)




B. [image: image140.png]N(4;3)




C. [image: image142.png]P(3;4i)




D. [image: image144.png]Q(3; —4)




Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số [image: image146.png]


 là:

A. [image: image148.png]1.
Zsin3x +C




B. [image: image150.png]sin 3x 4+ C




C. [image: image152.png]1.
—sin3x + C




D. [image: image154.png]—cos3x 4 C




Câu 12: Cho hai số phức [image: image156.png]1+i



 và [image: image158.png]2 +i



. Trên mặt phẳng tọa độ [image: image160.png]


, điểm biểu diễn của số phức [image: image162.png]Z, + 22,



có tọa độ là:

A. [image: image164.png]


.
B. [image: image166.png]


.
C. [image: image168.png]


.
D. [image: image170.png]


.
Câu 13: Cho hai số phức [image: image172.png]


 và [image: image174.png]Zo

—1+i



. Phần ảo của số phức [image: image176.png]


 bằng:

A. [image: image178.png]


.
B. [image: image180.png]


.
C. [image: image182.png]


.
D. [image: image184.png]


.
Câu 14: Tính tích phân [image: image186.png]e(l 1
1= J7 (5- ) d



.

A. [image: image188.png]



B. [image: image190.png]



C. [image: image192.png]



D. [image: image194.png]



Câu 15: Trong không gian [image: image196.png]


, cho mặt phẳng [image: image198.png](B):6x —2z+3 =0



. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của [image: image200.png](B)



?

A. [image: image202.png]



B. [image: image204.png]



C. [image: image206.png]



D. [image: image208.png]



Câu 16: Cho hai số phức [image: image210.png]Z,

—3+i



 và [image: image212.png]


 Phần ảo của số phức [image: image214.png]Z, + 2,



bằng:

A. [image: image216.png]—2i.




B. [image: image218.png]



C. [image: image220.png]2i.




D. [image: image222.png]



Câu 17: Trong không gian [image: image224.png]


, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm [image: image226.png]


 và có vectơ chỉ phương [image: image228.png]


  là:

A. [image: image230.png]


 [image: image232.png](tER)




B. [image: image234.png]


 [image: image236.png](tER)





C. [image: image238.png]



D. [image: image240.png]


 [image: image242.png](tER)




Câu 18: Trong không gian [image: image244.png]


, cho bốn điểm [image: image246.png]A(—1.




, [image: image248.png]B(—1;




. Trọng tâm  [image: image250.png]


 của tứ diện [image: image252.png]ABCD



 có tọa độ là:

A. [image: image254.png]



B. [image: image256.png]



C. [image: image258.png]G(—1;





D. [image: image260.png]G(—1;





Câu 19: Cho phương trình [image: image262.png]z°+524+7=0



 với [image: image264.png]Z1,%Z



 là các nghiệm phức. Số phức [image: image266.png]Z4.25 + 24.2,



 bằng:

A. [image: image268.png]



B. [image: image270.png]2i




C. [image: image272.png]



D. [image: image274.png]11i




Câu 20: Trong không gian [image: image276.png]


, cho đường thẳng [image: image278.png]


 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của [image: image280.png]


?

A. [image: image282.png]



B. [image: image284.png]



C. [image: image286.png]



D. [image: image288.png]



Câu 21: Cho [image: image290.png]J7,fx) dx =3



 và [image: image292.png][, g(x) dx =1



. Tính [image: image294.png]° [2f(x) — 3g(x)] dx




.

A. [image: image296.png]



B. [image: image298.png]



C. [image: image300.png]



D. [image: image302.png]



Câu 22: Trong không gian [image: image304.png]


, mặt cầu [image: image306.png](8):x*
x*+yi4z—2x
+ 4y +




 có tâm là:

A. [image: image308.png]1(2;





B. [image: image310.png]1(1;





C. [image: image312.png]



D. [image: image314.png]1(1;





Câu 23: Nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình [image: image316.png]2z24+5=0



 là:

A. [image: image318.png]


.
B. [image: image320.png]142



.
C. [image: image322.png]1-2i



.
D. [image: image324.png]—1+2i



.
Câu 24: Số phức liên hợp của số phức [image: image326.png]—i+4



 là

A. [image: image328.png]—4+i




B. [image: image330.png]



C. [image: image332.png]4+i




D. [image: image334.png]—i+4




Câu 25: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [image: image336.png]


 để điểm biểu diễn của số phức                           [image: image338.png]z=(m?*—4m + 3) + mi



 nằm trên trục [image: image340.png]


.

A. [image: image342.png]



B. [image: image344.png]



C. [image: image346.png]



D. [image: image348.png]



Câu 26: Gọi [image: image350.png]Z1,%Z



 là các nghiệm phức của phương trình [image: image352.png]524+10=0



. Tính giá trị của biểu thức [image: image354.png]


.

A. [image: image356.png]



B. [image: image358.png]



C. [image: image360.png]



D. [image: image362.png]



Câu 27: Đối với tích phân [image: image364.png]e3lnx+1
=/

I X dx




, thực hiện đổi biến số, đặt [image: image366.png]Inx




, khi đó viết [image: image368.png]


 theo [image: image370.png]


 và [image: image372.png]dt



 ta được:

A. [image: image374.png]e 3t+1
[ ——adt




B. [image: image376.png]J Bt+ 1) at





C. [image: image378.png]_ r3t+l
=Jo Tt

dt




D. [image: image380.png]JyGt+ Dt





Câu 28: Trong không gian [image: image382.png]


, khoảng cách từ điểm [image: image384.png]


 đến mặt phẳng         [image: image386.png](P:x+2y—2z+5=0



 bằng:

A. [image: image388.png]



B. [image: image390.png]N | =




C. [image: image392.png]



D. [image: image394.png]0| =




Câu 29: Trong không gian [image: image396.png]


, cho điểm [image: image398.png]M(5;0;0)



 và mặt phẳng                                      [image: image400.png](P):2x—v+z+5




 Phương trình mặt phẳng đi qua [image: image402.png]


 và song song với mặt phẳng [image: image404.png](P)



 là:

A. [image: image406.png]2x—y+z—




B. [image: image408.png]2x—y+z—10=0





C. [image: image410.png]2x—y+z+10=0




D. [image: image412.png]2x—y+z+5





Câu 30: Trong mặt phẳng [image: image414.png]


 cho hình vẽ sau:

[image: image415.png]



Diện tích của phần gạch sọc được tính bởi công thức nào dưới đây?

A. [image: image417.png]=[x
) +3x + 3)dx





B. [image: image419.png]=/
Mes
+2x
3)dx






C. [image: image421.png]=[x
) +2x + 3)dx





D. [image: image423.png]=/
Mes
+2x
+3)dx





Câu 31: Cho [image: image425.png]F(x)



 là một nguyên hàm của hàm số [image: image427.png]f(x) = 2x+1



 thỏa điều kiện [image: image429.png]


. Tìm hàm số [image: image431.png]F(x)



.

A. [image: image433.png]1
F(x) = FInl2x + 1] +1




B. [image: image435.png]1 1
F(x) = 5Inl2x + 1] +5





C. [image: image437.png]F(x) =2Inl2x+ 1| +1




D. [image: image439.png]1
F(x) = ZInl2x + 1] —





Câu 32: Cho hai số phức [image: image441.png]z =4 + 2i



 và [image: image443.png]


. Môđun của số phức  [image: image445.png]


 bằng:

A. [image: image447.png]



B. [image: image449.png]2/10.




C. [image: image451.png]40.




D. [image: image453.png]242,




Câu 33: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường              [image: image455.png]


 quanh trục [image: image457.png]


 có kết quả dạng [image: image459.png]ar



 với a/b là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức [image: image461.png]a+b



là:

A. [image: image463.png]31




B. [image: image465.png]



C. [image: image467.png]79




D. [image: image469.png]19




Câu 34: Trong không gian [image: image471.png]


 cho ba điểm [image: image473.png]


và  [image: image475.png]


. Vectơ [image: image477.png]


là:

A. [image: image479.png]



B. [image: image481.png]




C. [image: image483.png]



D. [image: image485.png]



Câu 35: Cho hình phẳng [image: image487.png](H)



 giới hạn bởi các đường [image: image489.png]


. Thể tích vật thể tròn xoay được tạo ra khi cho hình [image: image491.png](H)



 quay quanh trục hoành bằng:

A. [image: image493.png]8m




B. [image: image495.png]12n




C. [image: image497.png]10m




D. [image: image499.png]16T




Câu 36: Trong không gian [image: image501.png]


, cho mặt cầu [image: image503.png](S)



 có phương trình                                                   [image: image505.png]x—1)°2+y+1)%+z*=14



 và mặt phẳng [image: image507.png](P:ix—vyv+2z—




. Xác định vị trí tương đối của [image: image509.png](s)



 và [image: image511.png](P)



.

A. Mặt phẳng [image: image513.png](P)



 và mặt cầu [image: image515.png](s)



 cắt nhau.

B. Mặt phẳng [image: image517.png](P)



 và mặt cầu [image: image519.png](s)



 tiếp xúc với nhau.

C. Chưa đủ dữ kiện để xác định vị trí tương đối của [image: image521.png](P)



 và [image: image523.png](s)



.

D. Mặt phẳng [image: image525.png](P)



 và mặt cầu [image: image527.png](s)



 không giao nhau.
Câu 37: Gọi [image: image529.png]


 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình [image: image531.png]2z°+z4+1=0



. Môđun của số phức [image: image533.png]


 là:

A. [image: image535.png]lzo| =

2




B. [image: image537.png]|zo|




C. [image: image539.png]|zo|




D. [image: image541.png]



Câu 38: Cho hàm số [image: image543.png]f(x)



 liên tục và có đạo hàm [image: image545.png]f'(x)



 liên tục trên [image: image547.png]


. Biết [image: image549.png]


 và [image: image551.png]J fGx) dx




. Tính [image: image553.png]Jo x f(2x) dx




.

A. [image: image555.png]



B. [image: image557.png]



C. [image: image559.png]



D. [image: image561.png]



Câu 39: Cho số phức [image: image563.png]


 thỏa mãn [image: image565.png]


. Môđun của [image: image567.png]


 bằng:

A. [image: image569.png]


.
B. [image: image571.png]


.
C. [image: image573.png]


.
D. [image: image575.png]


.
Câu 40: Trong không gian [image: image577.png]


, gọi [image: image579.png]


 là giao điểm của đường thẳng [image: image581.png]


 và mặt phẳng [image: image583.png](P):2x+v+z—-8=0



, tìm tọa độ giao điểm

A. [image: image585.png]A(1;0;1)




B. [image: image587.png]A(F030




C. [image: image589.png]



D. [image: image591.png]A(—1.





------------Hết------------


                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 103

